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Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường PTDTNT THPT huyện Kon Plông

Mã đơn vị: 1012069

Loại hình đơn vị: Khối THPT

Mẫu số 09a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2023

Stt Tên tài sản
Đơn vị

tính
Số

lượng
Nhãn
hiệu

Nước sản
xuất

Năm
sản
xuất

Giá
mua/thuê

(Nghìn đồng)

Hình thức mua
sắm/thuê

Nhà cung cấp

(người bán)

Giá trị các
khoản hoa
hồng, chiết

khấu, khuyến
mãi thu được
khi thực hiện

mua sắm

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản
hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi

(nếu có)

Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

Được để lại
đơn vị

(Nghìn đồng)

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

II Tài sản giao mới 285.160

4 Tài sản cố định khác 285.160

Loa trợ giảng Inno SM- A738(
SỞ CẤP 2021)

Cái 1 10.950

Loa trợ giảng Inno SM- A738(
SỞ CẤP 2021)

Cái 1 10.950

Loa trợ giảng Inno SM- A738(
SỞ CẤP 2021)

Cái 1 10.950

Loa trợ giảng Inno SM- A738(
SỞ CẤP 2021)

Cái 1 10.950

Máy tính bàn (SỞ CẤP 2021) Cái 1

Acer
Veriton
ES2740G

20.940

Máy tính bàn (SỞ CẤP 2021) Cái 1

Acer
Veriton
ES2740G

20.940

Máy tính bàn (SỞ CẤP 2021) Cái 1

Acer
Veriton
ES2740G

20.940

Máy tính bàn (SỞ CẤP 2021) Cái 1

Acer
Veriton
ES2740G

20.940
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Ti vi 65 Inch kết nối máy vi tính
màn hình Viewtouch LED 65
(SỞ CẤP 2021)Inch( DML CD
654K)

Cái 1 39.400

Ti vi 65 Inch kết nối máy vi tính
màn hình Viewtouch LED 65
(SỞ CẤP 2021)Inch( DML CD
654K)

Cái 1 39.400

Ti vi 65 Inch kết nối máy vi tính
màn hình Viewtouch LED 65
(SỞ CẤP 2021)Inch( DML CD
654K)

Cái 1 39.400

Ti vi 65 Inch kết nối máy vi tính
màn hình Viewtouch LED 65
(SỞ CẤP 2021)Inch( DML CD
654K)

Cái 1 39.400

Tổng cộng 285.160

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phan Anh Khánh

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Duyên


